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THÖÏC TRAÏNG PHAÂN LOAÏI SÖÙC KHOÛE VAØ TÌNH TRAÏNG DINH DÖÔÕNG CUÛA SINH VIEÂN
NAÊM THÖÙ NHAÁT TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUOÁC TEÁ HOÀNG BAØNG NAÊM HOÏC 2022 - 2023

Tóm tắt:
Nghiên cứu đã sử dụng phân loại sức khỏe của sinh viên theo tiêu chuẩn Bộ Y tế và phân loại

tình trạng dinh dưỡng qua chi số BMI. Kết quả cho thấy, thực trạng sức khỏe của sinh viên nam,
nữ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đa số đạt mức loại khỏe và rất khỏe, chiếm tỷ lệ trên 90%.
Phân loại tình trạng dinh dưỡng của sinh viên ở mức bình thường (46,6% ở nam và 56,7% ở nữ)
chiếm tỷ lệ cao hơn mức dưới cân (37% ở nam và 23,6% ở nữ) mức thừa cân (12,8% ở nam và
16,4 % ở nữ), béo phì (3,5% ở nam và 3,2% ở nữ) 

Từ khóa: Thể lực, tình trạng dinh dưỡng, sinh viên năm 1, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Current status of physical fitness and nutrition classification of first-year students at
Hong Bang International University in the 2022-2023 school year

Summary:
The study used the physical fitness classification of students according to the Ministry of Health

and classified nutritional status through BMI. On that basis, it shows that the physical health status
of male and female students at Hong Bang International University is mostly healthy and very
healthy, accounting for over 90%. The nutritional classification of students at normal level (46.6%
in men and 56.7% in women) accounts for a higher proportion than underweight (37% in men and
23.6% in women) and overweight ( 12.8% in men and 16.4 % in women), obesity (3.5% in men and
3.2 % in women).

Keywords: Physical fitness, nutritional status, 1st year student, Hong Bang International
University.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng chiếm

một vai trò quan trọng trong việc hình thành,
phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe của sinh
viên (SV). Vì vậy, nghiên cứu tình trạng sức
khỏe và dinh dưỡng của tân SV năm thứ nhất
Đại học Quốc tế Hồng Bàng để có được số liệu
một số chỉ tiêu nhân trắc phổ biến của SV, đánh
giá được tình trạng sức khỏe SV mới trúng
tuyển dựa vào thang phân loại của Bộ Y tế qua
các số đo về chiều cao, cân nặng, chu vi vòng
ngực và tình trạng dinh dưỡng của SV theo chỉ
số khối cơ thể (BMI), làm cơ sở để nâng cao
chất lượng trong giảng dạy Giáo dục thể chất
cho SV là rất cần thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử

dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp tài
liệu, phương pháp nhân trắc (đo chiều cao, cân
nặng, chu vi vòng ngực), phương pháp toán
thống kê. 

Khách thể nghiên cứu: 1319 SV (nam 427
SV, nữ 892 SV) chia thành 2 khối:

Khối sức khỏe: 910 SV gồm: nam 287 SV
(31.54%), nữ 623 SV (68.46%) các khoa: Dược,
Điều dưỡng – Hộ sinh; Khoa Y; Răng hàm mặt;
Kỹ thuật phục hồi chức năng và Khoa xét
nghiệm y học.

Khối ngoài sức khỏe: 409 SV gồm: nam 140
SV (34.23%), nữ 269 SV (65.77%) các khoa:
Kinh tế - Quản trị; khoa Kỹ thuật - Công nghệ;
khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế; khoa Khoa
học xã hội.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Thực trạng phân loại sức khỏe sinh

viên năm thứ nhất, năm học 2022 – 2023,
theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

1.1. Cơ sở phân loại sức khỏe cho sinh viên
Đề tài đã sử dụng cách phân loại sức khỏe
của Bộ Y tế theo Quyết định số 1613/BYT-
QĐ, Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1997.

Theo cách phân loại sức khỏe của Bộ Y tế có
5 loại: Loại 1 (rất khỏe) là loại có 3 chỉ tiêu đạt
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Bảng 1. Phân loại sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế [1]

Loại sức
khỏe

Nam Nữ
Cao đứng

(cm)
Cân nặng

(kg)
Vòng ngực

(cm)
Cao đứng

(cm)
Cân nặng

(kg)
Vòng ngực

(cm)
1 >160 >48 >80 >152 >44 >75
2 156-159 46-47 77-79 149-151 42-43 73-74
3 152-155 42-45 74-76 145-148 40-41 71-72
4 149-151 39-41 71-73 142-144 37-39 69-70
5 <149 <39 <71 <142 <37 <69

loại 1 hoặc chỉ có vòng ngực đạt loại 2; Loại 2
(khỏe) là loại có 3 chỉ tiêu đạt loại 1và 2 hoặc
chỉ có vòng ngực đạt loại 3; Loại 3 (trung bình)
là loại cả 3 chỉ tiêu đạt loại 3 trở lên; Loại 4
(yếu) có một chỉ tiêu đạt loại 4; Loại 5 (rất yếu)
là có 1 chỉ tiêu ở loại 5.

1.2. Thực trạng phân loại sức khỏe sinh
viên năm thứ nhất, năm học 2022 – 2023 theo
tiêu chuẩn của Bộ Y tế

1.2.1. Thực trạng phân loại sức khỏe sinh
viên năm thứ nhất Đại học Quốc tế Hồng Bàng
năm học 2022 – 2023

Thực trạng sức khỏe SV năm thứ nhất năm
học 2022 – 2023 được trình bày ở bảng 2.

Qua bảng 2 cho thấy:
Sinh viên nam, chiếm đa số ở hai loại khỏe

(11,94 %) và loại rất khỏe (83,37%); loại yếu
chỉ chiếm tỷ lệ 4,68%, không có loại rất yếu. 

Sinh viên nữ, chiếm đa số ở hai loại khỏe
(11,88 %) và loại rất khỏe (85,31%); loại yếu

chỉ chiếm tỷ lệ 2,47 % và loại rất yếu chiếm tỷ
lệ không đáng kể (0,34%).

1.2.2. Thực trạng phân loại thể lực sinh viên
năm thứ nhất các khối sức khỏe và ngoài sức
khỏe năm học 2022 – 2023

Thực trạng sức khỏe SV năm thứ nhất các
khối sức khỏe và ngoài sức khỏe năm học
2022 – 2023 được trình bày ở bảng 3.Qua
bảng 3 cho thấy:

Khối sức khỏe: 
Sinh viên nam, chiếm đa số ở hai loại khỏe

(11,15%) và loại rất khỏe (84,32%); loại yếu
chiếm tỷ lệ 4.53% và không có loại rất yếu. 

Sinh viên nữ, chiếm đa số ở hai loại khỏe
(12,68%) và rất khỏe (85,23%); loại yếu và rất
yếu chiếm tỷ lệ không đáng kể tương ứng là
81,61% và 0,48%.

Khối ngoài sức khỏe:
Sinh viên nam, chiếm đa số ở hai loại khỏe

(13,57%) và loại rất khỏe (81,43%); loại yếu

Bảng 2. Thực trạng phân loại sức khỏe sinh viên năm thứ nhất 
năm học 2022 – 2023 theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Sinh viên Xếp loại Số lượng (n) Tỉ lệ %

Nam (n = 427)

Loại 1 (Rất khỏe) 356 83.37
Loại 2 (Khỏe) 51 11.94
Loại 3 (Trung bình) 0 0
Loại 4 (Yếu) 20 4.68
Loại 5 (Rất yếu) 0 0

Nữ (n=892)

Loại 1 (Rất khỏe) 761 85.31
Loại 2 (Khỏe) 106 11.88
Loại 3 (Trung bình) 0 0
Loại 4 (Yếu) 22 2.47
Loại 5 (Rất yếu) 3 0.34
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chiếm tỷ lệ 5% và không có loại rất yếu. 

Sinh viên nữ, chiếm đa số ở hai loại khỏe
(10,04%) và loại rất khỏe (85,5%); loại yếu
chiếm tỷ lệ 4,46 % và cũng không có loại rất yếu.

1.2.3. Phân loại sức khỏe của sinh viên năm
thứ nhất theo các khoa đào tạo khối sức khỏe
năm học 2022-2023

Phân loại sức khỏe của SV năm thứ nhất theo
các khoa khối sức khỏe năm học 2022 - 2023
được trình bày qua bảng 4.

Qua bảng 4 cho thấy:
Sinh viên nam: Loại rất khỏe chiếm đa số, từ

74.07% - 89,87%; Loại khỏe từ 7,59% –
23,08%; Loại yếu chỉ chiếm tỷ lệ 2,27% -
11,11% và không có loại rất yếu.

Sinh viên nữ: Loại rất khỏe chiếm đa số từ
82,96% - 89,26%. Loại khỏe từ 10,74% –

15,63%; Loại yếu chỉ chiếm tỷ lệ 0% - 3,59%
và loại rất yếu từ 0 -1,35%.

1.2.4. Phân loại sức khỏe của sinh viên năm
thứ nhất theo các khoa khối ngoài sức khỏe năm
học 2022 - 2023 

Phân loại sức khỏe của SV năm thứ nhất theo
các khoa khối ngoài sức khỏe năm học 2022 -
2023 được trình bày tại bảng 5.

Qua bảng 5 cho thấy:
Sinh viên nam: Loại rất khỏe chiếm đa số từ

57,14 % - 86,59%; Loại khỏe từ 7,14% –
35,71%; Loại yếu chỉ chiếm tỷ lệ từ 3,66% -
14,29% và không có loại rất yếu.

Sinh viên nữ: Loại rất khỏe chiếm đa số từ
70,0 % - 80,85%; Loại khỏe từ 8,43% – 30,0%;
Loại yếu chỉ chiếm tỷ lệ từ 2,41% - 8,70% và
và không có loại rất yếu.

Bảng 3. Thực trạng phân loại sức khỏe sinh viên năm thứ nhất các khối 
năm học 2022 – 2023 theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Sinh viên Xếp loại Số lượng (n) Tỉ lệ (%)
Khối sức khỏe

Nam (n = 287)

Loại 1 (Rất khỏe) 242 84.32
Loại 2 (Khỏe) 32 11.15

Loại 3 (Trung bình) 0 0
Loại 4 (Yếu) 13 4.53

Loại 5 (Rất yếu) 0 0

Nữ (n=623)

Loại 1 (Rất khỏe) 531 85.23
Loại 2 (Khỏe) 79 12.68

Loại 3 (Trung bình) 0 0
Loại 4 (Yếu) 10 1.61

Loại 5 (Rất yếu) 3 0.48
Khối ngoài sức khỏe

Nam (n = 140)

Loại 1 (Rất khỏe) 114 81.43
Loại 2 (Khỏe) 19 13.57

Loại 3 (Trung bình) 0 0
Loại 4 (Yếu) 7 5

Loại 5 (Rất yếu) 0 0

Nữ (n=269)

Loại 1 (Rất khỏe) 230 85.5
Loại 2 (Khỏe) 27 10.04

Loại 3 (Trung bình) 0 0
Loại 4 (Yếu) 12 4.46

Loại 5 (Rất yếu) 0 0
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2. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI
2.1 Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo

BMI của sinh viên năm thứ nhất năm học
2022 – 2023

Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI
của SV năm thứ nhất năm học 2022 – 2023
được trình bày ở bảng 6.

Qua bảng 6 cho thấy: Tình trạng dinh dưỡng
theo BMI của SV năm thứ nhất có đặc điểm:
Dưới cân ở nam chiếm 37%, nữ chiếm 23,65%;
Bình thường ở nam là 46,6% và nữ là 56,73%;
Thừa cân ở nam là 12,88% và ở nữ là 16,37%;
Béo phì chiếm tỷ lệ 3,51% ở nam và 3,25% ở nữ.

2.2. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo
BMI của sinh viên nam năm thứ nhất các khối
năm học 2022 – 2023

Tình trạng dinh dưỡng theo BMI của SV nam
năm thứ nhất khối sức khỏe và ngoài sức khỏe
được trình bày ở bảng 7.

Qua bảng 7 cho thấy tình trạng dinh dưỡng
theo BMI của nam sinh viên có đặc điểm:

Dưới cân (gầy): Khối sức khỏe chiếm tỷ lệ
36,43% và khối ngoài sức khỏe 32,40%. 

Bình thường: Khối sức khỏe chiếm tỷ lệ
42,14% và khối ngoài sức khỏe 48,78%. Thừa

cân: Khối sức khỏe chiếm tỷ lệ 9,29% và khối
ngoài sức khỏe 14,63%

Béo phì: Khối sức khỏe chiếm tỷ lệ 2,14%
và khối ngoài sức khỏe 4,18%

2.3. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo
BMI của sinh viên nữ năm thứ nhất các khối
năm học 2022 – 2023

Tình trạng dinh dưỡng theo BMI của SV nữ
năm thứ nhất khối sức khỏe và ngoài sức khỏe
được trình bày ở bảng 8.

Qua bảng 8 cho thấy tình trạng dinh dưỡng
theo BMI của nữ SV có đặc điểm:

Dưới cân (gầy): Khối sức khỏe chiếm tỷ lệ
23,6% và khối ngoài sức khỏe 23,79%; Bình
thường: Khối sức khỏe chiếm tỷ lệ 57,95% và
khối ngoài sức khỏe 53,9%; Thừa cân:  Khối sức
khỏe chiếm tỷ lệ 15,09% và khối ngoài sức khỏe
19,33%;  Béo phì: Khối sức khỏe chiếm tỷ lệ
3,37% và khối ngoài sức khỏe 2,79%.

KEÁT LUAÄN
Qua nghiên cứu cho thấy theo mức phân loại

thể lực của Bô Y tế với 3 chỉ số (chiều cao, cân
nặng và vòng ngực trung bình) mới chỉ đánh giá
được hình thái. Các tiêu chuẩn đánh giá áp dụng

Bảng 4. Phân loại sức khỏe của sinh viên năm thứ nhất theo các khoa khối sức khỏe 
năm học 2022 - 2023 theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Giới
tính

Phân
loại

Khoa 

Dược
(Nam = 74
Nữ =223)

Điều dưỡng-
Hộ sinh

(Nam = 13
Nữ =96)

Y 
(Nam = 50
Nữ =58)

Răng hàm
mặt 

(Nam = 79
Nữ =121)

Kỹ thuật
phục hồi

chức năng
(Nam = 27
Nữ =32)

Xét nghiệm
y học 

(Nam = 44
Nữ =93)

Số
lượng

Tỉ lệ
%

Số
lượng

Tỉ lệ
%

Số
lượng

Tỉ lệ
%

Số
lượng

Tỉ lệ
%

Số
lượng

Tỉ lệ
%

Số
lượng

Tỉ lệ
%

Nam 

Loại 1 60 81.08 10 76.92 44 88.00 71 89.87 20 74.07 37 84.09
Loại 2 10 13.51 3 23.08 3 6.00 6 7.59 4 14.81 6 13.64
Loại 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Loại 4 4 5.41 0 0.00 3 6.00 2 2.53 3 11.11 1 2.27
Loại 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Nữ

Loại 1 185 82.96 80 83.33 51 87.93 108 89.26 28 87.50 79 84.95
Loại 2 27 12.11 15 15.63 7 12.07 13 10.74 4 12.50 13 13.98
Loại 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Loại 4 8 3.59 1 1.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.08
Loại 5 3 1.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
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Bảng 5. Phân loại sức khỏe của sinh viên năm thứ nhất theo các khoa
khối ngoài sức khỏe năm học 2022 - 2023 theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Bảng 6. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI
của sinh viên năm thứ nhất năm học 2022 - 2023

Khối 
Tình trạng
dinh dưỡng

Nam (n = 427) Nữ (n=892)

Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %

Dưới cân 158 37 211 23.65

Bình thường 199 46.6 506 56.73

Thừa cân 55 12.88 146 16.37

Béo phì 15 3.51 29 3.25

Bảng 7. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI của sinh viên nam năm thứ nhất 
các khối năm học 2022 - 2023

Khối
Tình trạng
dinh dưỡng

Nam khối sức khỏe (n = 140) Nam khối ngoài sức khỏe (n = 287)

Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %

Dưới cân 65 46.43 93 32.4
Bình thường 59 42.14 140 48.78

Thừa cân 13 9.29 42 14.63
Béo phì 3 2.14 12 4.18

Giới tính Phân loại

Khoa 
Kinh tế - 
Quản trị 

(Nam = 82 
Nữ =166)

Kỹ thuật - 
công nghệ 
(Nam = 14 
Nữ =10)

Ngôn ngữ và
Văn hóa Quốc
tế (Nam = 14 

Nữ =47)

Khoa học
xã hội 

(Nam = 30  
Nữ =46)

Số
lượng Tỉ lệ % Số

lượng Tỉ lệ % Số
lượng Tỉ lệ % Số

lượng Tỉ lệ %

Nam 

Loại 1 71 86.59 8 57.14 11 78.57 24 80.00
Loại 2 8 9.76 5 35.71 1 7.14 5 16.67
Loại 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Loại 4 3 3.66 1 7.14 2 14.29 1 3.33
Loại 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Nữ

Loại 1 148 89.16 7 70.00 38 80.85 37 80.43
Loại 2 14 8.43 3 30.00 5 10.64 5 10.87
Loại 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Loại 4 4 2.41 0 0.00 4 8.51 4 8.70
Loại 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
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từ năm 1997, đến nay có thể đã thấp so với đặc
điểm hình thái của SV hiện nay. Kết quả qua
nghiên cứu cho thấy thể lực của SV nam Đại
học Quốc tế Hồng Bàng đa số có mức loại khỏe
(11,94 %) và loại rất khỏe (83,37%); loại yếu
chỉ chiếm tỷ lệ (4,68%), không có loại rất yếu.
Sinh viên nữ, đa số ở hai loại khỏe (11,88%) và
rất khỏe (85,31%); loại yếu chỉ chiếm tỷ lệ
(2,47%) và loại rất yếu chiếm tỷ lệ không đáng
kể (0,34%). Qua đó cho thấy thể lực của SV đáp
ứng tốt yêu cầu để học tập và tập luyện TDTT
khi vào trường.

Phân loại tình trạng dinh dưỡng của SV ở
mức bình thường (46,6% ở nam và 56,7% ở nữ)
chiếm tỷ lệ cao hơn mức dưới cân (37% ở nam
và 23,6% ở nữ) mức thừa cân (12,8 ở nam và
16,4 % ở nữ), béo phì (3,5ở nam và 3,2% ở nữ),
không có sự khác biệt của SV hai khối sức khỏe
và ngoài sức khỏe.
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Bảng 8. Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo BMI của sinh viên nữ 
các khối năm thứ nhất năm học 2022 - 2023

Tình trạng dinh
dưỡng

Nữ khối sức khỏe (n = 623) Nữ khối ngoài sức khỏe (n = 269)
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %

Dưới cân 147 23.6 64 23.79
Bình thường 361 57.95 145 53.9

Thừa cân 94 15.09 52 19.33
Béo phì 21 3.37 8 2.97

(Bài nộp ngày 28/8/2023, phản biện ngày 15/9/2023, duyệt in ngày 25/10/2023
Chịu trách nhiệm chính: Lương Thị Ánh Ngọc Email: ngoclta@hiu.vn)

Đánh giá đúng
thực trạng sức
khỏe và tình trạng
dinh dưỡng của
sinh viên là điều
kiện cần thiết để tác
động các giải pháp
phù hợp, có hiệu
quả nâng cao chất
lượng sức khỏe
sinh viên
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